
KHÁCH SẠN REX Hệ thống Quản Lý Môi trường
Hồ sơ

MT KT MT KT MT KT

Hoa Mai 124          1,858,631,479    12,950    - - 0.019 0.25% 0.010 0.11% 50.4% 45.1% 151 Đạt
Thượng Uyển 52            5,254,197,881    15,713    - - 0.007 0.03% 0.003 0.02% 48.7% 55.8% 41 Đạt
Paradise -          2,175,138,508    9,329      - - - - 0.000 0.00% - - - -
Tiệc-Hội nghị East 20            2,517,434,151    3,794      - - 0.006 0.011% 0.005 0.01% 92.5% 122.1% -4 Không đạt
Phòng Ngủ 1,626      19,445,155,370  10,059    7,090      - 0.160 0.17% 0.162 0.14% 101.0% 83.1% 330 Đạt
Nhà Giặt 741          151,555,230       - 72,611    0.009 0.010 8.26% 109.7% - -66 Không đạt
Bếp L6 108          9,630,263,511    32,457    - - 0.005 0.022% 0.003 0.02% 73.9% 86.1% 17 Đạt
Bếp Cung Đình -          6,472,418,788    16,581    - - - - - - - - - -
Bếp Căn tin 124          - 12,627    - - 0.011 - 0.010 - 89.3% - 15 Đạt
Khối Văn phòng -          - - - - - - - - - - - -
GYM+POOL 192          63,428,519         93            - - - - - 5.12% - - - -
Dynasty 169          1,511,963,000    - - - - - - 0.19% - - - -
Solar Executive 756          4,907,926,100    2,046      1,507      - - - 0.17 0.26% - - - -
Solar Đông 367          14,537,229,270  8,013      5,583      - - - 0.05 0.04% - - - -
MB cho thuê 759          6,320,435,000    - - - - - - 0.20% - - - -
Nước tái sử dụng 172          - - - - - - - - - - 172 -
Toàn khách sạn 9,535      46,117,788,294  72,150    7,090      72,611    0.145 0.40% 0.122 0.35% 83.9% 87.4% 1,380 Đạt

14.48%

* Ghi chú: - Đơn giá TB tiền nước 16,900 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

* Nhận xét: - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 03/2014 là: Tiệc-HN, nhà giặt. 
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Nhận xét

Tỉ lệ thực hiện
 so với định mức Số m³

tiết kiệm

Tỉ lệ % m³ nước tiết kiệm so với m³ tiêu thụ toàn khách sạn 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 03/2014
Ngày lập: 10/04/2014

Khu vực Tổng số m³
tiêu thụ Doanh thu số khách số 

ngày phòng
số kg
đồ giặt 

Định mức Kết quả thực hiện


